
 

 

Toµ ¸n nh©n d©n CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

quËn hµ ®«ng §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

THÀNH PHỐ Hµ néi  

  

Sè: 59 /2022/Q§ST- DS               Hµ §«ng, ngµy  15 th¸ng 7 n¨m 2022 
 
Quyª 

 

QuyÕt ®Þnh 

C«ng nhËn sù tho¶ thuËn cña c¸c ®­¬ng sù 
 

 C¨n cø vµo §iÒu 212 vµ §iÒu 213 cña Bé luËt tè tông d©n sù; 

C¨n cø vµo biªn b¶n hßa gi¶i thµnh ngµy 07 th¸ng 7 n¨m 2022 vÒ viÖc c¸c ®­¬ng 

sù tho¶ thuËn ®­îc víi nhau vÒ viÖc gi¶i quyÕt toµn bé vô ¸n dân sự sơ thẩm thô lý sè 

14/2022/TLST- DS ngµy 29/3/2022 

XÐt thÊy 

 Các thỏa thuận của các đương sự được ghi trong biên bản hòa giải thành về việc 

giải quyết toàn bộ vụ án là hoàn toàn tự nguyện, không trái pháp luật và đạo đức xã 

hội.  

Đã hết thời hạn bảy ngày, kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành, không có đương 

sự nào thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận đó. 

QuyÕt ®Þnh 

 

        1. C«ng nhËn sù  tho¶ thuËn cña c¸c ®­¬ng sù :  

- Nguyên đơn: Ngân hàng TMCp V; Trụ sở: Đường K, phường T, quận K, thành 

phố H. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Doãn S - Tổng giám đốc 

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Nhật A - Chuyên viên xử lý nợ của 

Ngân hàng.  

- Bị đơn: Chị Nguyễn Thị Hoàng L, sinh năm 1978; Trú tại: KĐT N, phường N, 

quận Đ, thành phố H.  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Hoàng Thị V, sinh năm 1950 (mẹ 

chị L) và Cháu Nguyễn Tài N, sinh năm 2005 (con chị L) (Do chị L làm đại diện); 

Cùng trú tại: KĐT N, phường N, quận Đ, thành phố H. 

2.  Sù tho¶ thuËn cña c¸c ®­¬ng sù cô thÓ nh­ sau: 

Chị Nguyễn Thị Hoàng L vay vốn tại Ngân hàng V - Chi nhánh Tiết kiệm Bưu 

điện (hiện là Chi nhánh Tây Hồ), theo các Hợp đồng tín dụng, cụ thể như sau: 

1. Hợp đồng tín dụng số 15/CL0468/046/HĐTD ngày 22/09/2015: 

- Số tiền vay: 550.000.000VNĐ (Năm trăm năm mươi triệu đồng chẵn./.) 

- Mục đích sử dụng vốn: Thanh toán tiền mua Căn hộ số 2108, Tầng 21 chung cư 

CT7, Khu đô thị mới N, quận Đ, thành phố H. 

- Số tiền giải ngân: 550.000.000 (Năm trăm năm muơi triệu đồng chẵn./.) theo các 

Giấy đề nghị giải ngân kiêm khế uớc nhận nợ sau: 
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 Giấy đề nghị giải ngân 

kiêm khế uớc nhận nợ 
Ngày giải ngân Số tiền (VND) 

Hình thức  

giải ngân 

1 15/CL0468/046/KU01 28/9/2015 257.347.480 Chuyển khoản 

2 15/CL0468/046/KU02 16/10/2015 154.408.488 Chuyển khoản 

3 15/CL0468/046/KU03 22/12/2015 102.938.992 Chuyển khoản 

4 15/CL0468/046/KU04 22/01/2016 35.305.040 Chuyển khoản 

Tổng    550.000.000 

 

- Thời hạn cho vay: 180 tháng kể từ ngày Bên vay bắt đầu nhận tiền vay (đến 

ngày 23/9/2030) 

- Lãi suất và phuơng thức trả nợ: Theo quy định của NGÂN HÀNG tại thời điểm 

giải ngân.  

2. Hợp đồng tín dụng số HĐTD0022017312 ngày 28/08/2017: 

- Số tiền vay: 300.000.000VNĐ (Ba trăm triệu đồng chẵn./.) 

- Mục đích sử dụng vốn: Vay tiêu dùng mua sắm nội thất. 

- Số tiền giải ngân: 300.000.000 (Năm Ba trăm triệu đồng chẵn./.) theo Giấy đề 

nghị giải ngân kiêm khế uớc nhận nợ số 0022017312/01 ngày 30/8/2017. 

- Thời hạn cho vay: Từ ngày 31/8/2017 - 30/08/2027. 

- Lãi suất và phuơng thức trả nợ: Theo quy định của NGÂN HÀNG tại thời điểm 

giải ngân.  

- Hình thức giải ngân: Tiền mặt. 

3. Hợp đồng tín dụng áp dụng với sản phẩm thấu chi số HĐTD00220120027 

ngày 21/01/2020: 

- Số tiền vay: 200.000.000VNĐ (Ba trăm triệu đồng chẵn./.) 

- Thời hạn cấp hạn mức thấu chi: Từ ngày 22/01/2020 - 21/01/2021. 

- Lãi suất thấu chi và phuơng thức trả nợ: Theo quy định của NGÂN HÀNG tại 

thời điểm giải ngân.  

Tài sản bảo đảm cho khoản vay là: Căn hộ số 2108, Tầng 21 chung cư CT7, 

Khu đô thị mới N, quận Đ, thành phố H theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 938724, số vào sổ cấp GCN 

số CS 25756, do Sở Tài nguyên và môi truờng thành phố Hà Nội cấp ngày 10/7/2017 

cho bà Nguyễn Thị Hoàng L. Tài sản này đã đuợc thế chấp theo Hợp đồng thế chấp tài 

sản gắn liền với đất số công chứng 002221.2017/HĐTC, quyển số: 02 - TP/CC-

SCC/HĐGD ngày 28/8/2017 tại Văn phòng Công chứng Phạm Thu Hằng, thành phố 

Hà Nội và đã đuợc đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật. 

Bà Nguyễn Thị Hoàng L đã trả nợ cho NGÂN HÀNG: 503.005.508 đồng, trong 

đó nợ gốc: 287.600.000 đồng, nợ lãi: 215.405.508 đồng. 

Tuy nhiên sau đó, bà Nguyễn Thị Hoàng L đã không thực hiện nghĩa vụ trả nợ 

theo cam kết với NGÂN HÀNG, vi phạm các nội dung thỏa thuận trong Hợp đồng tín 
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dụng và Hợp đồng thế chấp nên toàn bộ khoản vay trên đã bị chuyển nợ quá hạn kể từ 

ngày 10/10/2020. Sau khi phát sinh nợ quá hạn, NGÂN HÀNG đã đôn đốc và tạo điều 

kiện cho bà Nguyễn Thị Hoàng L trả nợ nhưng bà Nguyễn Thị Hoàng L vẫn không 

thực hiện, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của NGÂN 

HÀNG. 

*Tạm tính đến ngày 04/7/2022, dư nợ tạm tính của khoản vay theo Hợp đồng tín 

dụng số 15/CL0468/046/HĐTD ngày 22/09/2015: 

+ Nợ gốc:       362.400.000 đồng. 

+ Nợ lãi trong hạn:       26.925.898 đồng. 

+ Nợ lãi quá hạn:          5.556.757 đồng. 

Tổng cộng:    394.882.655 đồng 

*Tạm tính đến ngày 04/7/2022, dư nợ tạm tính của khoản vay theo Hợp đồng tín 

dụng số HĐTD0022017312 ngày 28/08/2017 

+ Nợ gốc:                      210.000.000 đồng. 

+ Nợ lãi trong hạn:       42.749.095 đồng. 

+ Nợ lãi quá hạn:          12.629.686 đồng. 

Tổng cộng:                  265.378.781đồng. 

*Tạm tính đến ngày 04/7/2022, dư nợ tạm tính của khoản vay theo Tạm tính đến 

ngày 07/7/2022, dư nợ tạm tính của khoản vay theo Hợp đồng tín dụng thấu chi số 

HĐTD00220120027 ngày 21/01/2020: 

+ Nợ gốc:                      216.388.204 đồng; 

+ Nợ lãi trong hạn:       82.182 đồng; 

+ Nợ lãi quá hạn:          65.598.444 đồng. 

Tổng cộng:                    282.068.830 đồng 

Tổng cộng khoản nợ của hai hợp đồng tín dụng và khoản vay thấu chi là 

942.330.266 đồng (bao gồm: nợ gốc: 788.788.204, nợ trong hạn: 69.757.175 đồng, nợ 

quá hạn: 83.784.887). 

Hai bên thống nhất chậm nhất đến ngày 07/9/2022 chị L sẽ tất toán toàn bộ khoản 

vay của hai hợp đồng tín dụng và khoản thấu chi trên. Trong trường hợp chị L không 

tất toán được toàn bộ khoản vay trên thì chị L cũng nhất trí để ngân hàng có quyền xử 

lý tài sản thế chấp là Căn hộ số 2108, Tầng 21 chung cư CT7, Khu đô thị mới N, quận 

Đ, thành phố H theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất số CI 938724, số vào sổ cấp GCN số CS 25756, do Sở Tài 

nguyên và môi truờng thành phố Hà Nội cấp ngày 10/7/2017 cho bà Nguyễn Thị 

Hoàng L. 

Kể từ ngày 05/7/2022, chị L tiếp tục phải chịu khoản tiền lãi theo thỏa thuận trong 

hai hợp đồng tín dụng Hợp đồng tín dụng số 15/CL0468/046/HĐTD ngày 22/09/2015; 

Hợp đồng tín dụng số HĐTD0022017312 ngày 28/08/2017 và khế ước kèm theo hợp 

đồng và Hợp đồng tín dụng thấu chi số HĐTD00220120027 ngày 21/01/2020 cho đến 

khi tất toán toàn bộ khoản vay: 
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Trong trường hợp chị L vi phạm nghĩa vụ trả nợ nêu trên thì ngân hàng có quyền 

yêu cầu cơ quan thi hành án có thẩm quyền kê biên, xử lý phát mại tài sản thế chấp là 

Căn hộ số 2108, Tầng 21 chung cư CT7, Khu đô thị mới N, quận Đ, thành phố H theo 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất số CI 938724, số vào sổ cấp GCN số CS 25756, do Sở Tài nguyên và môi truờng 

thành phố Hà Nội cấp ngày 10/7/2017 cho bà Nguyễn Thị Hoàng L. 

Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán/ xử lý tài sản bảo đảm được dùng để thanh 

toán cho nghĩa vụ trả nợ của chị L theo 2 Hợp đồng tín dụng và khoản vay thấu chi đã 

ký kết trên Nếu số tiền thu được từ việc bán/xử lý tài sản bảo đảm không đủ thanh toán 

hết khoản nợ thì chị L vẫn phải có nghĩa vụ trả hết khoản nợ cho NGÂN HÀNG. 

Trường hợp số tiền phát mại tài sản thế chấp có giá trị lớn hơn số tiền còn nợ thì 

số tiền còn lại sau khi thanh toán khoản vay được trả cho người thế chấp tài sản. 

Trong trường hợp phải xử lý tài sản thế chấp thì ngoài các thành viên trong hộ gia 

đình trong vụ án này đang cư trú tại diện tích đất nêu trên thì những người khác có hộ 

khẩu tại địa chỉ trên hoặc không có hộ khẩu nhưng thực tế đang sinh sống tại địa chỉ 

trên cũng phải có trách nhiệm chuyển dọn nhà cửa, tài sản, đồ đạc ra khỏi khuôn viên 

tài sản thế chấp để thi hành án. 

Trường hợp chị L thanh toán được khoản nợ nêu trên cho NGÂN HÀNG thì 

NGÂN HÀNG có trách nhiệm trả lại giấy tờ nhà đất bản gốc đã thế chấp tại NGÂN 

HÀNG và làm thủ tục giải chấp ngay theo quy định của pháp luật cho người thế chấp 

tài sản. 

Trong trường hợp phải xử lý tài sản thế chấp thì ngoài các thành viên trong hộ gia 

đình trong vụ án này đang cư trú tại diện tích đất nêu trên thì những người khác có hộ 

khẩu tại địa chỉ trên hoặc không có hộ khẩu nhưng thực tế đang sinh sống tại địa chỉ 

trên cũng phải có trách nhiệm chuyển dọn nhà cửa, tài sản, đồ đạc ra khỏi khuôn viên 

tài sản thế chấp để thi hành án. 

Trường hợp bản án, quyết định thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

Dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận 

thi hành án dân sự, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng 

chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7, 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

- Về án phí: Chị Nguyễn Thị Hoàng L tự nguyện chịu án phí dân sự sơ thẩm số 

tiền 20.134.954 đồng. 

Trả lại Ngân hàng TMCP V số tiền 18.600.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp 

tại biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0009826 ngày 29/3/2022 tại Chi Cục thi hành án 

quận Hà Đông 

        3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi ban hành và không bị kháng 

cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 

              4. Quyết định này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự 

thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận 
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thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi 

hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
 

N¬i nhËn: 
- TAND thµnh phè Hµ Néi; 

- VKSND  quận Hµ §«ng; 

- THA DS quận Hµ §«ng; 

- C¸c ®­¬ng sù 

- L­u hå s¬.

    THẨM PHÁN 

 

 

 

 

      Trương Thị Hạnh 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


